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TÓM TẮT:

Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thực hiện việc chuyển giá, 
mà không có ý thức bảo vệ môi trường và chuyển giao công nghệ. Do vậy, việc chuyển giá đã 
không những gây thất thu thuế cho Nhà nước, mà còn gây bất lợi cho các doanh nghiệp làm ăn 
chân chính. Đây là mối nguy hại tiềm ẩn rất lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Bài viết đưa ra 
kinh nghiệm chống chuyển giá trong khu vực FDI của một số nước trên thế giới, đồng thời đề 
xuất một số khuyên nghị nhằm chống chuyển giá tại Việt Nam.

Từ khóa: chống chuyển giá, thuế, thất thoát.

1. Kinh nghiệm chống chuyển giá tại một số 
quôc gia

Ớ hầu hết các nước, đốì với các cơ quan quản 
lý, đặc biệt là cơ quan thuế, sự phức tạp trong 
quản lý chuyển giá phát sinh ở cả cấp độ chính 
sách quốc gia và cấp độ thực hành. Tại cấp độ 
chính sách, các quốc gia cần xử lý hài hòa mối 
quan hệ giữa quyền của quốc gia được đánh thuế 
dựa trên lợi nhuận thu được của người nộp thuế. 
Tại cấp độ thực hành, cơ quan thuê của các quốc 
gia đều gặp khó khăn trong việc truy cập các 
thông tin có liên quan ngoài phạm vi lãnh thổ để 
xác định tính hợp lý của việc phân bổ chi phí và 
thu nhập giữa các thành viên liên kết của các tập 
đoàn đa quốc gia. Dưới đây là một số trường hợp 
cụ thể.

1.1. Kinh nghiệm của Singapore
Singapore không quy định mức phạt cụ thể 

dành riêng cho hành vi chuyển giá. Mức phạt 
chung cho các vi phạm về thuế nằm từ khoảng 
100% đến 400% khoản thuế phải trả. Một điểm 
đáng lưu ý trong thực tế là khi một vụ điều tra về 
chuyển giá được tiến hành, án phạt gần như sẽ 

được áp dụng nếu đơn vị đóng thuế không có, 
hoặc không đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc 
điều tra chuyển giá. Luật Thuế của Singapore 
cũng như hướng dẫn về vấn đề chuyển giá không 
đưa ra một yêu cầu về việc phải chuẩn bị xuất 
trình các tài liệu về chuyển giá.

Các tài liệu tối thiểu cần có khi kiểm tra về 
vấn đề chuyển giá bao gồm: Mô tả về các bên 
liên quan trong các chuyển nhượng, bao gồm giá 
trị mua bán và các điều khoản ký kết và một phân 
tích sâu trong đó mô tả những yếu tố chính liên 
quan đến quá trình mua bán như chức năng, sự 
phát triển của tài sản, việc sử dụng tài sản và các 
rủi ro được dự báo; Bảng đánh giá của đơn vị đóng 
thuế về những rủi ro về thuế của đơn vị.

Việc ban hành hướng dẫn về chuyển giá của 
Singapore chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức và 
hiểu biết của doanh nghiệp về vấn đề chuyển giá. 
Các thỏa thuận về giá đơn phương, song phương 
hay đa phương đều được chấp nhận ở Singapore. 
Tuy nhiên, đối với các thỏa thuận song phương và 
đa phương, phải có thỏa thuận thuế kép giữa 
Singapore và quốc gia liên quan.
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1.2. Kinh nghiệm của Malaysia
Để chống chuyển giá, Malaysia đã luật hóa 

bằng các quy định cụ thể về việc ban hành hai tờ 
khai về chuyển giá, một tờ khai dành cho các 
doanh nghiệp nước ngoài và một tờ khai dành cho 
các doanh nghiệp trong nước. Hai tờ khai này 
được phát cho những đối tượng nộp thuế được 
chọn, sau khi khai đầy đủ, các doanh nghiệp này 
sẽ nộp tờ khai lại cho Cục Thuế Malaysia. Sau đó, 
Cục Thuế quốc gia này sẽ xem xét, rà soát liệu có 
nên thanh tra doanh nghiệp này hay không. Điểm 
nhấn đáng quan tâm nhất trong quy định này là 
Cục Thuế Malaysia muôn thấy ở tờ khai này là 
cấu trúc của tập đoàn, những chi phí mà công ty 
phải trả như chi phí bản quyền, chi phí quản lý 
doanh nghiệp, những bằng chứng chứng minh 
doanh nghiệp có hưởng những dịch vụ đó và trả 
đúng với những dịch vụ mà doanh nghiệp đã 
hưởng hay không. Cơ quan Thuế ở Malaysia sẽ 
dùng các tờ khai này để thanh tra thuế và thanh tra 
chuyển giá đối với các công ty.

Ngoài ra, phương thức áp dụng, xác định các 
doanh nghiệp có thực hiện.chuyển giá hay không 
được Malaysia áp dụng đó là so sánh giá thị 
trường tự do, phương pháp dựa vào giá bán ra, 
phương pháp cộng chi phí vào giá vốn, phương 
pháp phân chia lợi nhuận, phương pháp lợi tức 
thuận từ giao dịch. Cùng với đó, Malaysia không 
có quy định riêng về chế tài trong luật, mà tuân 
thủ mức phạt dao động từ 100 - 300% số thuế bị 
phát hiện gian lận. Đồng thời, Malaysia cũng 
công khai danh tính những doanh nghiệp thực hiện 
chuyển giá, chiếm đoạt tiền thuế nhà nước.

1.3. Kình nghiệm của Trung Quốc
Trung Quốc gia tăng củng cô hệ thống thuế, 

trong đó đặt trọng tâm vào thuế thu nhập doanh 
nghiệp (TNDN) nhằm kiểm soát chuyển giá. Cụ 
thể, Luật Thuế TNDN quy định như sau: các 
doanh nghiệp có các giao dịch tài sản hữu hình 
liên quan đến các bên liên kết có giá trị hàng năm 
trên 200 triệu Nhân dân tệ (NDT), hoặc có các 
giao dịch giữa các bên liên kết trên 40 triệu NDT 
phải chuẩn bị tài liệu đương thời giải trình rõ. Các 
quy định chống chuyển giá của Trung Quốc được 
xây dựng dựa trên cở sở hướng dẫn của Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Việc điều 
chỉnh chuyển giá hiện nay của Trung Quốc đang 

áp dụng theo các : Luật Thuế TNDN (2007); Thực 
hiện Quy phạm pháp luật thuế TNDN (2007); 
Thông tưGuoshuifa số 2 (2009).

Cơ quan thuế Trung Quốc xây dựng các nguồn 
dữ liệu về các chỉ số mức nâng giá hợp lý từ việc 
so sánh bí mật. Đồng thời cũng đưa ra các biện 
pháp xử phạt cụ thể đối với hành vi chuyển giá. 
Điều 60-73 của Luật Quản lý thuế quy định, hành 
vi vi phạm luật có thể bị phạt tiền, và những vi 
phạm nghiêm trọng như trốn thuế, gian lận thuế 
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật Thuế 
TNDN Trung Quốc cũng nêu rõ, từ sau ngày 
01/01/2008, các khoản thuế bị trả thiếu liên quan 
đến giao dịch giữa các bên liên kết sẽ phải chịu 
một khoản lãi phí. Khoản lãi suất này được tính 
bằng lãi suất cho vay cơ bản NDT của Ngân hàng 
Nhân dân Trung Quốc cùng kỳ cộng 5% phí. Tuy 
nhiên, nếu doanh nghiệp cung cấp được các tài 
liệu và thông tin liên quan khác theo quy định, thì 
5% phí tăng thêm này có thể được giâm bớt, hoặc 
loại bỏ hoàn toàn.

Trong những năm qua, cơ quan thuế đã tập 
trung vào các ngành may mặc, điện tử và viễn 
thông, thực phârn và nước giải khát, bán lẻ, công 
nghiệp, ô tô, dược phẩm và các ngành công 
nghiệp dịch vụ, cũng như về các vấn đề tài chính 
liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng và các công 
ty có vốn đầu tư ra bên ngoài. Hiện nay, các 
phòng thuế cũng tăng cường các công cụ như công 
nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu để hỗ trợ cho công 
tác chông tránh thuế. Phòng thuế cũng đang gia 
tăng huân luyện cho các chuyên gia chống trốn 
thuế bao gồm cả đào tạo ngắn hạn và dài hạn, cả 
đào tạo trong nước và đào tạo nước ngoài. Ngoài 
ra, các sở thuế cũng đã tuyển dụng thêm sinh viên 
tốt nghiệp đại học các ngành liên quan để bổ sung 
thêm vào lực lượng chống trôn thuế.

Trung Quốc cũng khuyên cáo những hậu quả 
bất lợi mà những người không tuân thủ quy định giá 
chuyển nhượng có thể gặp. Đó là người nộp thuế có 
thể sẽ bị đưa vào một trong những mục tiêu đầu tiên 
cho một cuộc thanh tra về vấn đề định giá chuyển 
giao. Thông thường, người nộp thuế không được 
chấp nhận tham gia vào các thỏa thuận giá trước.

1.4. Kỉnh nghiệm của Thái Lan
Luật Chống chuyển giá được ban hành và thực 

hiện cách đây đã hơn 10 năm. Theo đó, cơ quan 
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thuế quốc gia thiết lập được một cơ sở dữ liệu khá 
đầy đủ, dễ dàng đôi chiếu. Để đốì phó với hiện 
tượng chuyển giá, ngay từ năm 2004, Thái Lan đã 
thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin về các công ty 
đang là mục tiêu để tiến hành kiểm tra sổ sách và 
điều tra, đó là các công ty có các chỉ sô' “rủi ro 
cao”, như thua lỗ liên tục hơn 2 năm; tổng số lợi 
nhuận âm; không nộp thuế trong một giai đoạn; 
có các giao dịch đáng kể của cùng nhóm liên 
quan và khả năng sinh lãi thấp so với các đối thủ 
cạnh tranh.

Để ngăn chặn, xử lý tình trạng chuyển giá, cơ 
quan thuế của Thái Lan tập trung vào các chứng 
cứ giá cả chính xác, tất cả cần hợp lý để chứng tỏ 
sự minh bạch, tài liệu cập nhật để chỉ ra cơ cấu và 
mối liên hệ của nhóm các công ty, bao gồm tính 
chất của mỗi một kinh doanh, ngân sách của nó, 
kê hoạch kinh doanh và các chiến lược tài chính. 
Cùng với đó là tài liệu giải thích doanh số của 
công ty, kết quả hoạt động, các giao dịch quốc tế 
của công ty với các tổ chức kinh doanh liên kết. 
Các chính sách giá, khả năng sinh lãi của mỗi sản 
phẩm và thông tin thị trường, sự đóng góp lợi 
nhuận của mỗi bên nhận các chức năng thực hiện, 
các tài sản đã sử dụng và sự rủi ro. Tất cả phải 
được đưa vào tính toán và có khả năng sử dụng 
cho việc khảo sát tường tận.

Đặc biệt, cơ quan thuế ở Thái Lan thanh tra, 
kiểm tra rất kỹ các chi phí trong nội bộ tập đoàn, 
chẳng hạn như chi phí quản lý, chi phí bản quyền. 
Họ không chỉ xem công ty có hợp đồng nghiêm túc 
hoặc hóa đơn hợp lệ, mà còn nhìn vào bản chất giao 
dịch xem có giao dịch đó diễn ra hay không, hoặc 
đối với chi phí quản lý chung thì đó là chi phí thật sự 
hay là chi phí chia ra cho những người nắm giữ hợp 
đồng đó. Mặt khác, Cục Thuế Thái Lan thường 
xem xét những công ty được ưu đãi về thuế và so 
sánh lợi nhuận của các công ty này với những công 
ty không được ưu đãi về thuế xem lợi nhuận của 2 
nhóm công ty này có giống nhau hay không và thực 
hiện bước thanh tra tiếp theo.

2. Những bài học rút ra cho Việt Nam
Từ những bài học kinh nghiệm về chống chuyển 

giá của các nước trên thế giới, để triển khai công 
tác thanh tra, kiểm tra thuế, tránh tình trạng chuyển 
giá, chúng tôi rút ra một số bài học để áp dụng 
trong điều kiện Việt Nam như sau:

Thứ nhất, phải nghiên cứu và tìm hiểu lịch sử 
phát triển kinh tế của các quốcgiaphát triểnđi 
trước, cũng nhưcác quốcgia trongkhuvực có những 
nét tươngđồng về kinh tế. Chúng ta phải tiếp thu 
những kinh nghiệm quý báu và những thànhcông 
kinh tế mà các quốc gia này đạt được để áp dụng 
vào kinh tế Việt Nam, giúp cho kinh tế Việt Nam 
phát triển nhanh và đón đầu kinh tế thế giới. Song 
đồng thời phải tránh những sai lầm mà các quốc 
gia đã vấp phải để rút ngắn thời gian phát triển 
kinh tế.

Thứ hai, nghiên cứu hướng dẫn của Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố, 
cập nhật hằng năm về chuyển giá nhằm hạn chế 
hành vi tránh thuế của các công ty đa quốc gia để 
hoàn thiện khung chính sách quốc gia tùy theo 
điều kiện cụ thể của Việt Nam. Có chính sách 
thuế phù hợp với tình hình trong nước, đáp ứng với 
yêu cầu của hội nhập và xu thế chung của thế 
giới, đảm bảo mục tiêu công bằng về quyền lợi và 
nghĩa vụ thuế giữa các thành phần kinh tế, tạo 
nguồn thu cho ngân sách, đồng thời kích thích thu 
hút vôn đầu tư nước ngoài.

Thứ ba, cần xây dựng một hệ thống chế tài 
chống chuyển giá nghiêm minh và tổ chức thực 
hiện nghiêm túc hệ thông chế tài đối với những 
hành vi không tuân thủ kê khai về giá chuyển giao 
khi có giao dịch với các bên có quan hệ liên kết 
theo thủ tục, trình tự quy định của pháp luật.

Thứ tư, trong kiểm soát hoạt động chuyển giá, 
cần đặc biệt chú trọng đến quy định về trách 
nhiệm kê khai thông tin liên quan về các mốì 
quan hệ kinh tế liên kết, việc xuất trình các tài 
liệu minh chứng; tạo lập các cơ sở dữ liệu về 
thông tin thuế, hải quan để so sánh đôi chiếu trong 
nội bộ quốc gia, cũng như tăng cường trao đổi 
thông tin quốc tế; đẩy nhanh tiến trình xây dựng 
Chính phủ điện tử, đảm bảo sự kết nô'i và trao đổi 
thông tin tự động giữa cơ quan thuế và các cơ quan 
quản lý nhà nước khác.

Thứ năm, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng 
cao nhằm phục vụ cho việc quản lý nguồn vốn 
đầu tư nước ngoài. Nguồn nhân sự này phải được 
thường xuyên cập nhật kiến thức về kinh tế, kinh 
nghiệm quản lý kinh tế, kinh nghiệm về hoạt động 
chuyển giá của các tập đoàn đa quốc gia tại các 
quốc gia trên thế giới ■

312 SỐ 7-Tháng 4/2022



KÊ TOÁN-KIỂM TOÁN

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Ngô Thế Chi (2012), Giải pháp hạn chế các thủ thuật chuyển giá trong điều kiện hiện nay của các công ty đa quốc 
gia đang hoạt động tại Việt Nam, Đe tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

2. Phan Thị Thành Dương (2011), Pháp luật về kiểm soát chuyển giá ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học 
Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phạm Tiến Đạt (2011), Giải pháp chông chuyển giá trong doanh nghiệp FDI, Tạp chí Tài chính (5), 23-24.

Ngày nhận bài: 15/2/2022
Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 6/3/2022
Ngày chấp nhận đăng bài: 16/3/2022

Thông tin tác giả:
ThS. TRẦN THỊ NGỌC THÚY

Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp

EXPERIENCES OF SOME COUNTRIES
IN CONTROLLING TRANSFERING PRICING 

AND LESSONS LEARNT FOR VIETNAM

• Master. TRAN THI NGOCTHUY
Faculty of Accounting

University of Economic and Technical Industries

ABSTRACT:
In Vietnam, many foreign-invested enterprises do not pay attention to the environmental 

protection or the technology transfer after they successfully do the transfer pricing. As a result, 
the transfer pricing does not only cause loss of revenue to the state budget but also cause 
disadvantages for good businesses. This is a huge risk to the Vietnamese economy. This paper 
presents some experiences of some countries in controlling transfering pricing in the foreign 
direct investment sector. Based on the paper’s findings, some recommendations are made to 
prevent the transfer pricing in Vietnam.
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